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Ostosten tekeminen vietnamiksi

Ostosten tekeminen vietnamiksi
markkinat chợ

ruokakauppa siêu thị

apteekki tiệm thuốc

huonekaluliike cửa hàng nội thất

ostoskeskus trung tâm mua sắm

kalakauppa chợ cá

kirjakauppa hiệu sách

lemmikkieläinliike cửa hàng thú cưng

baari quán bar

ravintola nhà hàng

www.flashcardo.com/fi/vietnamin-muistikortit/

Supermarketti vietnamiksi
lasku hóa đơn

kassa máy tính tiền

kori rổ

ostoskärry giỏ hàng

viivakoodi mã vạch

ostoskori giỏ mua sắm

takuu bảo hành

maito sữa

juusto phô mai

https://www.flashcardo.com/fi/vietnamin-muistikortit/
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muna trứng

liha thịt

kala (ruoka) cá

jauho bột mì

sokeri đường

riisi gạo

leipä bánh mì

nuudeli mì sợi

öljy dầu

www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/

Apteekkituotteet vietnamiksi
hammasharja bàn chải đánh răng

hammastahna kem đánh răng

kampa lược

shampoo dầu gội

aurinkovoide kem chống nắng

partahöylä dao cạo

kondomi bao cao su

suihkugeeli sữa tắm

huulirasva dưỡng môi

https://www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/
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hajuvesi nước hoa

pikkuhousunsuoja băng vệ sinh hàng ngày

huulipuna son môi


